
 PHỤ LỤC SỐ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TỔNG SỐ 24 50 1.777 38 1.875 217 4.412

I
Cơ sở GDMN do 

NSNNBĐCTX
24 50 1.777 38 1.875 217 4.412 666 71 545 50 0 654 69 535 50 0 0

1 Nhà trẻ 2 55 95 2.467 0 180 180

2 Mẫu giáo 50 1.777 36 1.820 122 1.945 0 355 355

TỔNG HỢP SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, 

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Báo cáo số    556       /BC-UBND ngày   31    /    7  /2023 của UBND huyện Tuần Giáo) 

Ghi chú:

 - Ghi đầy đủ tổng số trường; số lớp, số học sinh; số biên chế được giao; số viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên có mặt tương ứng với từng cấp học: Nhà trẻ, Mẫu giáo.

Cấp học

Học 2 buổi/ngày

Số 

lớp

 Học 1 buổi/ngày

- Số viên chức hiện có thống kê cả số lượng đã được phê duyệt phương án tuyển dụng

Số biên chế, viên chức năm học 2022-2023

Từ 25 tháng - 

36 tháng hoặc 

từ 5-6 tuổi

Số học 

sinh

Số 

lớp

Số học 

sinh

Từ 3 tháng - 

12 tháng hoặc 

từ 3-4 tuổi

Từ 3 tháng - 

12 tháng hoặc 

từ 3 - 4 tuổi

Số học 

sinh

Số viên chức có mặt tại thời điểm 31/5/2023 

Số biên 

chế 

hưởng 

lương 

từ 

NTSN

Số viên chức hưởng lương từ NSNN

Số học 

sinh

HĐ 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

 - Cột 16 = cột 17 + cột 18 + cột 19 + cột 20; Cột 22 = cột 23 + cột 24 + cột 25 + cột 26.

 - Cột 21 và cột 27 ghi tổng số biên chế, viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

Số học 

sinh

Quản 

lý

Tổng 

số 

trường

Số lớp

Số biên chế hưởng lương từ NSNN

HĐ 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Số viên 

chức 

hưởng 

lương 

từ 

NTSN

STT

Nhân 

viên: VT, 

KT, 

YT&TQ

Từ 25 tháng - 

36 tháng hoặc 

từ 5-6 tuổi

Nhân 

viên: VT, 

KT, 

YT&TQ

Tổng số
Giáo 

viên
Số lớp

Số trường, số lớp, số học sinh năm học 2022-2023

Số lớp

Từ 13 tháng - 

24 tháng hoặc 

từ 4 -5 tuổi

Số học 

sinh
Số lớp

Số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm học 

2022-2023

Quản 

lý

Giáo 

viên
Tổng số

Từ 13 tháng - 

24 tháng hoặc 

từ 4 -5 tuổi



 PHỤ LỤC SỐ 2

Tổng 

số
Quản lý

Giáo 

viên

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

TNTP

Nhân 

viên: 

TV,TB,

TN,CN

TT…

Nhân 

viên: 

Giáo 

vụ, hỗ 

trợ 

NKT

Nhân 

viên: 

VT, 

KT, 

YT&T

Q

HĐ 

chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

Tổng số Quản lý
Giáo 

viên

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

TNTP

Nhân 

viên: 

TV,TB,

TN,CN

TT…

Nhân 

viên: 

Giáo 

vụ, hỗ 

trợ 

NKT

Nhân 

viên: 

VT, 

KT, 

YT&T

Q

HĐ 

chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

TỔNG SỐ (Vùng 1 + 

Vùng 2 + Vùng 3)
38 91 1.951 142 3.872 118 3.801 121 3.647 123 3.593 408 10.336 1.256 95 998 14 64 0 85 0 0 1.207 87 965 14 60 0 79 2 0

VÙNG 1 38 91 1.951 142 3.872 118 3.801 121 3.647 123 3.593 408 10.336 1.256 95 998 14 64 0 85 0 0 1.207 87 965 14 60 0 79 2 0

I
Cơ sở GDPT do 

NSNNBĐCTX

1 Tiểu học 21 91 1.951 92 2.041 71 2.136 75 2.028 79 2.180 408 10.336 760 58 618 8 31 45 728 50 597 8 29 42 2

Trong đó:

 - Trường phổ thông dân 

tộc bán trú cấp tiểu học
4 26 482 27 489 17 511 17 484 21 545 108 2.511 195 15 158 3 9 10 191 14 158 2 7 10

 - Trường dành cho người 

khuyết tật cấp tiểu học

2 Trung học cơ sở 17 50 1.831 47 1.665 46 1.619 44 1.413 496 37 380 6 33 40 479 37 368 6 31 37

Trong đó:

 - Trường phổ thông dân 

tộc bán trú cấp THCS
6 18 685 18 653 21 600 16 521 190 15 146 5 12 12 184 15 142 4 12 11

 - Trường phổ thông dân 

tộc nội trú huyện

 - Trường dành cho người 

khuyết tật cấp THCS

3 Trung học phổ thông

Trong đó:

 - Trường phổ thông dân 

tộc nội trú tỉnh

 - Trường THPT chuyên

VÙNG 2 

(Báo cáo chi tiết như 

Vùng 1)

VÙNG 3 

(Báo cáo chi tiết như 

Vùng 1)

Tổng số 

học sinh 

học 2 

buổi/ 

ngày 

Số viên chức có mặt tại thời điểm 31/5/2023 

Cấp học 

Số 

lớp 

Tổng số 

trường
Số học 

sinh

Số trường, số lớp, số học sinh năm học 2022-2023

Lớp 5; Lớp 9; 

Lớp 12

Số viên 

chức 

hưởng 

lương 

từ 

NTSN

Số biên 

chế 

hưởng 

lương 

từ 

NTSN

Số 

lớp 

Số học 

sinh

Số học 

sinh

Số 

lớp 

Tổng 

số lớp 

học 2 

buổi/ 

ngày 

Số 

lớp 

Số học 

sinh

Số viên chức hưởng lương từ NSNN

Số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm học 2022-2023
Lớp 4; Lớp 8; 

Lớp 11

TỔNG HỢP SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, 

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày       / 8/2023 của UBND huyện Tuần Giáo) 

STT

Số học 

sinh

Số 

lớp 

Số biên chế hưởng lương từ NSNN

Số biên chế, viên chức năm học 2022-2023

Lớp 1
Lớp 2; Lớp 

6; 

Lớp 3; Lớp 7; 

Lớp 10



- Đối với các trường liên cấp đề nghị bóc tách số liệu của từng cấp, không thống kê gộp

- Số viên chức có mặt thống kê cả số đã được phê duyệt phương án tuyển dụng

 - Ghi đầy đủ tổng số trường; số lớp, số học sinh; số biên chế được giao; số viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên có mặt tương ứng với từng cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

 - Đối với trường có nhiều cấp học thì ghi trường và cấp học cao nhất; số học sinh và số giáo viên tính và cấp học tương ứng; số cán bộ quản lý, nhân viên tính vào cấp học cao nhất.

 - Cột 16 = cột 17 + cột 18 + cột 19 + cột 20 + cột 21 + cột 22 + cột 23; Cột 25 = cột 26 + cột 27 + cột 28 + cột 29 + cột 30 + cột 31 + cột 32. 

 - Cột 24 và cột 33 ghi tổng số biên chế, viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

 - Vùng 1, Vùng 2, Vùng 3 được xác định theo quy định về chia vùng để tính định mức giáo viên tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập mà Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đang xây dựng, gửi lấy ý kiến, cụ thể như sau:

 + Vùng 1: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương 

trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 + Vùng 2: Các xã của thị xã, các xã của thành phố trực thuộc tỉnh, các xã, thị trấn thuộc thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc vùng 1); các địa phương không thuộc vùng 1, vùng 3.

 + Vùng 3: Các quận nội thành và thành phố của thành phố trực thuộc Trung ương, các phường của thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Ghi chú:



 PHỤ LỤC SỐ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 34 1.763 49 1.770 217 4.334

I
Cơ sở GDMN do 

NSNNBĐCTX
24 34 1.763 49 1.770 217 4.334 779 71 660 48 0 0

1 Nhà trẻ 98 2.522 216 216

2 Mẫu giáo 34 1.763 49 1.770 119 1.812 444 444

 - Ghi đầy đủ tổng số trường; số lớp, số học sinh; số biên chế quản lý, giáo viên, nhân viên có mặt tương ứng với từng cấp học: Nhà trẻ, Mẫu giáo.

 - Cột 16 = cột 17 + cột 18 + cột 19 + cột 20.

 - Cột 21 ghi tổng số biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

Số biên 

chế hưởng 

lương từ 

NTSN

Số biên chế hưởng lương từ NSNN

Tổng số

Số lớp

Ghi chú:

Số lớp
Số học 

sinh
Số lớp

Số học 

sinh

Tổng số 

trường

Số lớp
Số học 

sinh
Số lớp Số học sinh

Số học 

sinh
Số lớp

Học 2 buổi/ngày

Từ 3 tháng - 12 

tháng hoặc từ 3 - 4 

tuổi

Từ 13 tháng - 24 

tháng hoặc từ 4 -5 

tuổi

Từ 25 tháng - 36 

tháng hoặc từ 5-6 tuổi

Quản lý
Giáo 

viên

Nhân 

viên: VT, 

KT, 

YT&TQ

HĐ 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụSố học 

sinh

KẾ HOẠCH SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, 

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày       / 8/2023 của UBND huyện Tuần Giáo) 

STT Cấp học

Kế hoạch số trường, số lớp, số học sinh năm học 2023-2024 Kế hoạch số lượng người làm việc năm học 2023-2024

Từ 3 tháng - 12 tháng 

hoặc từ 3-4 tuổi

Từ 13 tháng - 24 

tháng hoặc từ 4 -5 

tuổi

Từ 25 tháng - 36 

tháng hoặc từ 5-6 

tuổi

 Học 1 buổi/ngày



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TỔNG SỐ (Vùng 1 + Vùng 

2 + Vùng 3)
38 92 1.933 141 3.913 123 3.849 120 3.772 122 3.613 403 10.088 1.289 95 992 38 63 0 101 0 0

VÙNG 1 38 92 1.933 141 3.913 123 3.849 120 3.772 122 3.613 403 10.088 1.289 95 992 38 63 0 101 0 0

I
Cơ sở GDPT do 

NSNNBĐCTX
38 92 1.933 141 3.913 123 3.849 120 3.772 122 3.613 403 10.088 1.289 95 992 38 63 0 101 0 0

1 Tiểu học 21 92 1.933 89 1.953 73 2.039 73 2.136 76 2.027 403 10.088 762 58 604 21 29 50

Trong đó: 0

 - Trường phổ thông dân 

tộc bán trú cấp tiểu học
4 28 505 26 484 17 486 18 511 18 484 107 2.470 197 14 160 4 8 11

 - Trường dành cho người 

khuyết tật cấp tiểu học

2 Trung học cơ sở 17 52 1.960 50 1.810 47 1.636 46 1.586 527 37 388 17 34 51

Trong đó:

 - Trường phổ thông dân 

tộc bán trú cấp THCS
6 20 765 18 672 18 632 17 581 211 15 160 6 12 18

 - Trường phổ thông dân 

tộc nội trú huyện

 - Trường dành cho người 

khuyết tật cấp THCS

3 Trung học phổ thông

Trong đó:

 - Trường phổ thông dân 

tộc nội trú tỉnh

 - Trường THPT chuyên

VÙNG 2 

(Báo cáo chi tiết như 

Vùng 1)

Số lớp 
Số học 

sinh
Số lớp 

Tổng số 

trường
Số lớp Giáo viên

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

TNTP

Nhân 

viên: 

TV,TB,T

N,CNTT

…

Nhân 

viên: 

Giáo vụ, 

hỗ trợ 

NKT

Số lớp 
Số học 

sinh

Số biên 

chế 

hưởng 

lương 

từ 

NTSN

Số biên chế hưởng lương từ NSNN

Tổng số Quản lý

Nhân 

viên: 

VT, KT, 

YT&TQ

HĐ 

chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

PHỤ LỤC SỐ 4

Kế hoạch số trường, số lớp, số học sinh năm học 2023-2024 Kế hoạch số lượng người làm việc năm học 2023-2024

Lớp 1 Lớp 2; Lớp 6; 
Lớp 3; Lớp 7; 

Lớp 10

Lớp 4; Lớp 8; 

Lớp 11

Lớp 5; Lớp 9; 

Lớp 12

Tổng số 

lớp học 2 

buổi/ 

ngày 

Tổng số 

học sinh 

học 2 

buổi/ 

ngày 

KẾ HOẠCH SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, 

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày       /8/2023 của UBND huyện Tuần Giáo) 

STT

Số học 

sinh

Số học 

sinh

Số học 

sinh

Cấp học 

Số lớp 



VÙNG 3 

(Báo cáo chi tiết như 

Vùng 1)

 - Vùng 1, Vùng 2, Vùng 3 được xác định theo quy định về chia vùng để tính định mức giáo viên tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông công lập mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng, gửi lấy ý kiến, cụ thể như sau:

 + Vùng 1: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã 

an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 + Vùng 2: Các xã của thị xã, các xã của thành phố trực thuộc tỉnh, các xã, thị trấn thuộc thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc vùng 1); các địa phương 

không thuộc vùng 1, vùng 3.

 + Vùng 3: Các quận nội thành và thành phố của thành phố trực thuộc Trung ương, các phường của thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

 - Cột 16 = cột 17 + cột 18 + cột 19 + cột 20 + cột 21 + cột 22 + cột 23. 

 - Ghi đầy đủ tổng số trường; số lớp, số học sinh; số biên chế quản lý, giáo viên, nhân viên có mặt tương ứng với từng cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

 - Đối với trường có nhiều cấp học thì ghi trường và cấp học cao nhất; số học sinh và số giáo viên tính vào cấp học tương ứng; số cán bộ quản lý, nhân viên tính vào cấp học cao nhất.

 - Cột 24 ghi tổng số biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

Ghi chú:
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